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HỒ SƠ THAO GIẢNG 
Môn: Giáo dục Chính trị.

                         Bài 1:  Khái quát về Chủ nghĩa Mác Lênin

      Giảng viên thực hiện: Nguyễn Thị Dinh
      Năm học:                      2019-2020

                                    TP Hồ Chí Minh tháng 08 năm 2020


Bài 1:
KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (tt)
2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin
2.1. Triết học Mác – Lênin
Chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Tìm hiểu bản chất của thế giới là một trong những vấn đề cơ bản của triết học. Chủ nghĩa duy vật đã qua hàng nghìn năm phát triển, từ duy vật chất phác thời cổ đại, duy vật siêu hình thời cận đại và chủ nghĩa duy vật biện chứng do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập. Đây là trường phái triết học lớn được xây dựng trên cơ sở quan điểm coi nguồn gốc, bản chất của mọi sự tồn tại trong thế giới là vật chất. Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất quyết định ý thức, còn ý thức chỉ là sự phản ánh một phần thế giới vật chất vào đầu óc con người.

Chủ nghĩa duy vật biện chứng quan niệm mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới biểu hiện rất đa dạng, phong phú khác nhau nhưng đều có chung bản chất vật chất. V.I. Lênin định nghĩa: "Vật chất là một phạm trù triết học, dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác"
. 

Định nghĩa này có thể hiểu theo nghĩa cơ bản sau: 

Thứ nhất, với tư cách là phạm trù triết học (phân biệt với các khái niệm hay phạm trù của các khoa học cụ thể khác) dùng để chỉ mọi thực tại khách quan. Thực tại đó biểu hiện sự tồn tại của nó dưới các hình thức cụ thể là các sự vật, hiện tượng tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người, không phụ thuộc vào ý thức của con người.

Hai là, thuộc tính cơ bản nhất, chung nhất của các dạng vật chất là tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào cảm giác, ý thức của con người. Có thể hiểu mọi thứ tồn tại khách quan đều là vật chất.

Ba là, vật chất tồn tại khách quan thông qua các sự vật cụ thể. Khi vật chất tác động vào giác quan, gây nên cảm giác. Được cảm giác của chúng ta ghi lại. Vì vậy con người có khả năng nhận thức được thế giới. Với ý nghĩa đó, vật chất phải là cái có trước; còn cảm giác, ý thức của con người là cái có sau, là cái phụ thuộc vào vật chất, chỉ là sự phản ánh đối với vật chất, có nguồn gốc từ vật chất.  

Định nghĩa vật chất của Lênin đã giải quyết được vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng, mở đường cho các ngành khoa học cụ thể đi sâu nghiên cứu thế giới, tìm thêm những dạng mới của vật chất, đem lại niềm tin cho con người trong việc nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

- Các phương thức tồn tại của vật chất 

+ Vận động của vật chất

 Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, “vận động là một phương thức tồn tại của vật chất, bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy

Ph. Ăngghen đã chia vận động thành 5 hình thức cơ bản là vận động cơ học, lý học, hoá học, sinh học và vận động xã hội. 

Vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối là một trong những nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. Vận động là tuyệt đối vì vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất. Không ở đâu, không lúc nào có vật chất mà lại không có sự vận động. 

Đứng im là tương đối vì nó chỉ xảy ra với một hình thức vận động, có tính chất cá biệt, chỉ xảy ra trong một quan hệ nhất định.Không có đứng im tương đối thì không thể có những sự vật cụ thể, xác định và con người không thể nhận thức được bất cứ cái gì. Trong đứng im vẫn có vận động, nên đứng im là tương đối.

Ý nghĩa của vấn đề: cho ta cách nhìn sự vật một cách toàn diện, phát triển trong trạng thái động; không cứng nhắc, cố định khi tình hình đã thay đổi.

+  Không gian và thời gian 

Khái niệm không gian dùng để chỉ vị trí tồn tại của sự vật, hiện và kết cấu hình dạng của chúng; còn khái niệm thời gian dùng để chỉ quá trình vận động, biến đổi của các sự vật, hiện tượng.

Ý nghĩa của vấn đề: là muốn nhận thức đúng sự vật, hiện tượng, nhất thiết phải có quan điểm lịch sử cụ thể, xem xét nó trong không gian, thời gian nhất định.

- Tính thống nhất của thế giới

Tính thống nhất của thế giới là ở tính vật chất của nó. Tính chất ấy tồn tại khách quan, độc lập với ý thức. Thế giới vật chất là vô tận, vận động, chuyển hoá lẫn nhau. Tất cả đều là nguyên nhân, đều là kết quả của nhau, đều là vật chất. Mỗi lĩnh vực của giới tự nhiên hay xã hội dù hình thức biểu hiện ở những dạng cụ thể khác nhau chúng đều là vật chất, có nguồn gốc vật chất; liên hệ, kết cấu và đều chịu chi phối bởi những quy luật chung, khách quan của thế giới vật chất. 

Các học thuyết về khoa học tự nhiên như thuyết tiến hóa của các loài, học thuyết về tế bào, học thuyết tiến hóa và bảo toàn năng lượng… đã chứng minh thế giới có các mối liên hệ với nhau và thống nhất với nhau ở tính vật chất.  Sự ra đời chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật lịch sử chứng minh xã hội loài người ra đời từ tự nhiên, là sự phát triển liên tục của tự nhiên đã khẳng định tính thống nhất của thế giới ở tính vật chất của nó không chỉ trong tự nhiên, mà cả trong xã hội.   

Ý nghĩa của vấn đề:  trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, mỗi người phải xuất phát từ bản thân sự vật, hiện thực khách quan mà phân tích, xem xét nó trong mối quan hệ giữa cái cục bộ, cái riêng lẻ thống nhất trong cái toàn thể, cái chung, không được chủ quan kết luận.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày nội dung và phân tích ý nghĩa định nghĩa vật chất của 

V.I Lênin?

2. Từ cơ sở lý luận về phương thức tồn tại của vật chất, em hãy rút ra ý nghĩa đối với việc vận dụng cơ sở lý luận trên trong nhận thức và đời sống sinh hoạt, học tập của bản thân?
	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 01 tiết
Thực hiện ngày 03 tháng 09  năm 2020


Bài số 01: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

- Kiến Thức:  
Hiểu được định nghĩa vật chất - một nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin  
Nêu lên được phương thức và hình thức tồn tại của vật chất.
Phân biệt vận động và đứng im

Hiểu được tính thống nhất vật chất của thế giới

- Kỹ năng: 
Liên hệ ý nghĩa của phương thức tồn tại của vật chất trong hoạt động thực tiễn của bản thân. Đồng thời, vận dụng được nội dung tính thống nhất vật chất của thế giới và phương thức vận động của vật chất trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
- Thái độ: 
Xây dựng thái độ học tập, quan điểm và cái nhìn đúng đắn về vật chất, vận động và nguồn gốc của sự vận động trong tự nhiên, xã hội từ đó vận dụng vào thực tiễn bản thân sinh viên.

1. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
2. -  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Chính trị và các tài liệu tham khảo

3. - Máy chiếu, máy vi tính

4. - Phấn, bảng viết.

3. Ổn định lớp học:                                                            Thời gian: 2 phút
· Điểm danh sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên

· Tiết học tiếp tục nên không kiểm tra bài cũ.
4. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập

  Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, triết học là một hình thức nhận thức đặc thù. Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó. Triết học ra đời khoảng từ thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thứ VI tr.CN, tại các trung tâm văn minh lớn của nhân loại thời Cổ đại. Đối với triết học, phạm trù vật chất là một phạm trù nền tảng. Bởi nó là một trong những vấn đề cơ bản của triết học.  Bản thân phạm trù vật chất của triết học Mác - Lênin cũng trải qua lịch sử phát triển lâu dài, gắn liền với những tiến bộ của khoa học và thực tiễn, đem lại niềm tin cho con người trong việc nhận thức và cải tạo thế giới. Chúng ta sẽ tìm hiểu tính khoa học và tiến bộ ấy qua nội dung bài học hôm nay. 
	-Giới thiệu môn học -Viết tựa bài lên bảng
- Trình bày khái niệm Triết học và vấn đề cơ bản của triết học.

	Lắng nghe 

	03

	2
	2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
2.1. Triết học Mác – Lênin
2.1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

Phạm trù vật chất
- Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất

*Phương thức tồn tại của vật chất 
+ Vận động

*Hình thức tồn tại của vật chất 
+ Không gian và thời gian

*Tính thống nhất của thế giới


	-Trình bày khái quát các quan niệm về vật chất của các nhà triết học trước Mác 
-Trình bày nội dung định nghĩa vật chất của Lê nin

Phát vấn: Phạm trù là gì? Cho ví dụ

Giáo viên nhận xét và hoàn thiện câu trả lời
- GV phân biệt phạm trù vật chất trong triết học với các  phạm trù chuyên ngành trong các ngành khoa học khác để SV hiểu rõ hơn.

-GV phân tích nội dung phạm trù vật chất của Lê nin 
· cho ví dụ minh họa từng nội dung để SV hiểu và liên hệ thực tiễn.

· Phát vấn: Em hãy phân biệt cái khách quan và cái chủ quan? cho ví dụ minh họa.
· Gv nhận xét và củng cố, hoàn thiện câu trả lời 
- Phát vấn: Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất là gì?
-Gv nhận xét và hoàn thiện câu trả lời 
-Gv trình bày
 khái quát về phương thức tồn tại của vật chất.
- Phân tích khái niệm vận động, các hình thức vận động cơ bản và mối liên hệ giữa các hình thức vận động.

-Phát vấn: Em hãy cho biết nguồn gốc của sự vận động và cho ví dụ. 

Gv nhận xét và củng cố, hoàn thiện câu trả lời .
 -Trình bày khái niệm đứng im
 -Phát vấn: Tại sao nói vận động là tuyệt đối, đứng im là tương đối? Cho vd
Gv nhận xét và củng cố, hoàn thiện câu trả lời
-Gv liên hệ và rút ra ý nghĩa bài học cho sinh viên trong học tập, làm việc gắn với vấn đề vận động cũng như trân trọng những giá trị hiện sinh trong cuộc sống bản thân gắn với hình thức đứng im.
Gv diễn giải khái quát về hình thức tồn tại của vật chất.
-Gv trình bày các tính chất của không gian và thời gian.

-Gv trình bày và làm rõ tính thống nhất vật chất của thế giới.
	SV lắng nghe 
Ghi chép 
SV lắng nghe 
Nghiên cứu tìm câu trả lời

Ghi chép 
Nghiên cứu và
trả lời câu hỏi 

Ghi chép 

SV lắng nghe
Trả lời câu hỏi 
SV lắng nghe 
Ghi chép
SV lắng nghe 
Ghi chép
-Trả lời câu hỏi

-Ghi chép

-Trả lời câu hỏi

-Ghi chép

Lắng nghe

Ghi chép


	37
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10                 
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	· Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
·  Định nghĩa vật chất của Lê nin
· Phương thức tồn tại của vật chất, vận động, nguồn gốc của sự vận động
· Tính thống vật chất của thế giới

	GV tóm tắt, hệ thống hóa và củng cố những nội dung trọng tâm của bài.

	SV lắng nghe 
Ghi chép 

	03

	4
	Hướng dẫn tự học:


	Đọc và nghiên cứu giáo trình về mối quan hệ biện chứng giữ vật chất và ý thức.
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc Gia , Hà Nội.
2. Bộ LĐ-TB và XH Tổng cục dạy nghề, Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ trung cấp), Nxb LĐ-XH, HN 2010.
3. Tài liệu học tập môn giáo dục chính trị (hệ cao đẳng) của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Tài liệu dung tập huấn giảng dạy 2019).


	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN


	TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2020
GIÁO VIÊN
Nguyễn Thị Dinh
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� V.I. Lênin: Toàn tập.  Nxb Tiến bộ. M. 1980. T 18. tr . 151
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